
UBND XÃ THIỆN TÍN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI
THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/2025/NĐ-CP NGÀY 30/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-PVHXH, ngày       tháng  8  năm 2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội )

TT Họ và tên đối tượng Ngày, tháng,
năm sinh

Số Căn cước hoặc
định danh cá nhân Địa chỉ (Thôn) Ngày bắc đầu hưởng Số tiền trợ cấp

hằng tháng Ghi chú

1 Mai Được 10/02/1946 051046003057 Bàn Thới 01/08/2025 500.000

2 Hà Văn Thanh 02/02/1953 051053004716 Bàn Thới 01/08/2025 500.000

3 Phan Thuận 06/7/1950 051050007390 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

4 Nguyễn Thị Đa 25/02/1948 051148006398 Phú Lâm Tây 01/08/2025 500.000

5 Võ Thị Kim Chung 01/01/1946 051146006593 Ngọc Sơn 01/08/2025 500.000

6 Nguyễn Thị Thúy 16/02/1949 051149006446 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

7 Nguyễn Âu 12/10/1946 051046003159 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

8 Nguyễn Huế 02/01/1949 051049003171 Ngọc Sơn 01/08/2025 500.000

9 Võ Thị Nga 20/10/1947 051147005683 Bàn Thới 01/08/2025 500.000

10 Nguyễn Thị Hồng 08/4/1947 051147002719 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

11 Nguyễn Thị Tiêm 01/01/1950 051150003936 Ngọc Sơn 01/08/2025 500.000

12 Trần Thế Hanh 20/7/1948 051048003687 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

13 Tống Phước Chấn 20/8/1945 051045003839 Tân Hòa 01/08/2025 500.000

14 Lê Thị Hoa 10/10/1951 051151003156 Tân Hòa 01/08/2025 500.000

15 Trần Thị Lý 16/3/1950 051150007690 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

16 Nguyễn Thị Liêm 02/02/1947 051147004269 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

17 Nguyễn Thị Số 16/11/1946 051146004198 Vạn Xuân 1 01/08/2025 500.000

18 Phạm Thị Lợi 05/8/1950 051150005002 Phú Lâm Tây 01/08/2025 500.000
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19 Đào Hữu Nghị 03/02/1947 051047003137 Long Bình 01/08/2025 500.000

20 Nguyễn Thị Thể 10/8/1948 051148003233 Khánh Giang 01/08/2025 500.000

21 Nguyễn Thanh Hồng 12/8/1950 051050004685 Ngoc Sơn 01/08/2025 500.000

22 Ao Thị Lập 03/04/1953 051153005502 Vạn Xuân 1 01/08/2025 500.000

23 Đoàn Thị Ánh 20/06/1948 051148003881 Tân Phú 01/08/2025 500.000

24 Lê Văn Trường 05/10/1953 051053004512 Vạn Xuân 1 01/08/2025 500.000

25 Nguyễn Thị Phụng 02/03/1947 051147004145 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

26 Phạm Thị Lan 10/01/1950 051150004608 Phú Lâm Tây 01/08/2025 500.000

27 Trần Thị Khuyên 20/09/1949 051149005084 Xuân Hòa 01/08/2025 500.000

28 Bùi Thị Trâm 04/06/1946 051146005846 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

29 Đào Văn Hiển 20/08/1950 051050004758 Long Bình 01/08/2025 500.000

30 Lê Thị Đạo 18/06/1946 051146005600 Vạn Xuân 2 01/08/2025 500.000

31 Lê Thị Lan 12/03/1949 051149003189 Nhơn Lộc 1 01/08/2025 500.000

32 Lê Thị Muộn 10/05/1947 051147005821 Long Bình 01/08/2025 500.000

33 Lê Thị Noa 01/01/1948 051148004007 Tân Hòa 01/08/2025 500.000

34 Lê Thị Tình 06/08/1948 051148003685 Nhơn Lộc 2 01/08/2025 500.000

35 Nguyễn Diêu 20/08/1950 051050003345 Phú Thọ 01/08/2025 500.000

36 Nguyễn Hoàng Dũng 20/11/1947 051047004443 Nhơn Lộc 1 01/08/2025 500.000

37 Nguyễn Hoàng 02/01/1950 051050007350 Nhơn Lộc 2 01/08/2025 500.000

38 Nguyễn Thị Kẽm 15/05/1946 051146005561 Long Bình 01/08/2025 500.000

39 Nguyễn Thị Liệu 01/01/1948 051148005157 Trường Lệ 01/08/2025 500.000

40 Phạm Đình Vân 12/04/1950 051050006863 Phú Khương 01/08/2025 500.000

41 Nguyễn Thị Hờ 01/10/1954 051154011189 Trũng Kè 1 01/08/2025 500.000

42 Tràn Ngọc Xo 12/03/1946 051046005014 Nhơn Lộc 1 01/08/2025 500.000

43 Trần Thị Hương 03/03/1950 051150005279 Nhơn Lộc 1 01/08/2025 500.000

44 Trần Thị Ty 18/05/1950 051150005766 Phú Khương 01/08/2025 500.000
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45 Võ Văn Ngàn 27/03/1946 051046002931 Nhơn Lộc 1 01/08/2025 500.000

46 Nguyễn Xuân Tĩnh 20/08/1950 051050006198 Phú Lâm Tây 01/08/2025 500.000

47 Nguyễn Thị Hoa 29/04/1946 051146003844 Phú Lâm Tây 01/08/2025 500.000

48 Nguyễn Thị Cần 04/01/1949 051149008113 Phú Lâm Đông 01/08/2025 500.000

Tổng cộng: 48 người 24.000.000

(Hai mươi bốn triệu đồng)
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